
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: 

số phần 

cơm/khác

7,724,690

Tiền thuê nhà tháng 11/2017 5,000,000 2,724,690

Tiền bán cơm 250,000                 2,974,690 125         

Chi phí 985,000               1,989,690 -         

Tiền bán cơm 260,000                 2,249,690 130         

Chi phí 830,000               1,419,690 -         

Tiền bán cơm 242,000                 1,661,690 121         

Chi phí 1,400,000            261,690 -         

7/11/2017 Bạn Hoàng, Hiền (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 10,000,000             10,261,690

Tiền bán cơm 270,000                 10,531,690 135         

Quỹ cơm SG hỗ trợ kinh phí hoạt động 50,000,000             60,531,690

Chi phí 925,000               59,606,690 -         

Tiền bán cơm 240,000                 59,846,690 120         

Chi phí 1,985,000            57,861,690 -         

Tiền bán cơm 244,000                 58,105,690 122         

Chi phí 1,760,000            56,345,690 -         

Tiền bán cơm 250,000                 56,595,690 125         

Chi phí 895,000               55,700,690 -         

Tiền bán cơm 220,000                 55,920,690 110         

Chi phí 1,015,000            54,905,690 -         

Tiền bán cơm 206,000                 55,111,690 103         

Chi phí 830,000               54,281,690 -         

Chị Michele_du CMTX T11 1,000,000              55,281,690

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 11/2017

Số dư quỹ cuối tháng 10/2017

1/11/2017

3/11/2017

6/11/2017

8/11/2017

10/11/2017

13/11/2107

15/11/2017

17/11/2017

20/11/2017



Tiền bán cơm 230,000 55,511,690 115         

Chi phí 810,000 54,701,690 -         

Tiền bán cơm 204,000 54,905,690 102         

Chi phí 1,055,000 53,850,690 -         

Tiền bán cơm 200,000 54,050,690 100         

Chi phí 810,000 53,240,690 -         

Tiền bán cơm 220,000 53,460,690 110         

Chi phí 750,000 52,710,690 -         

Chi lương tháng 11/2017 7,240,000 45,470,690

64,036,000 26,290,000 45,470,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

Số dư quỹ đầu tháng 11/2017 7,724,690

10,000,000 17,724,690

1,000,000 18,724,690

50,000,000 68,724,690

3,036,000 71,760,690 1,518

Tổng chi phí trong tháng 26,290,000 45,470,690

64,036,000 26,290,000 45,470,690

Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/11/2017 Tiền thuê nhà tháng 11/2017 5,000,000             

5,000,000Tổng

24/11/2017

27/11/2017

29/11/2017

Số dư quỹ cuối tháng 11/2017

Chi tiết

KTX

CMTX

Quỹ cơm SG hỗ trợ kinh phí hoạt động

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 11/2017

CHI TIẾT CHI PHÍ

22/11/2017



Thịt gà 18                          40,000                 720,000                

Sả + tỏi 15,000                  

Bắp cải 20.0                       6,000                   120,000                

Bao tay bọc 1.0                         60,000                 60,000                  

Ớt 20,000                  

Chuối 50,000                  

985,000

Thịt 12                          55,000                 660,000                

đậu đũa 10                          2,700                   80,000                  

Bí đao 5                            2,700                   40,000                  

Chuối 50,000                  

830,000

Thịt 13                          55,000                 715,000                

Thịt xay 3                            55,000                 165,000                

Dưa leo 15                          8,000                   120,000                

Tôm khô 1                            350,000               350,000                

Chuối 50,000

1,400,000

Thịt gà 18                          40,000                 720,000                

Chuối 50,000

Sả + tỏi 15,000                  

Su su 20.0                       7,000                   140,000                

925,000

Thịt 13 55,000                 715,000

Ga (bình, không hóa đơn) 1 1,100,000            1,100,000             

Dđậu đũa 10 8,000                   80,000                  

Bí đao 5 8,000                   40,000                  

Chuối 50,000                  

1,985,000

1/11/2017

Tổng

3/11/2017

Tổng

6/11/2017

Tổng

8/11/2017

Tổng

10/11/2017

Tổng



Thịt 13 55,000                 715,000

Cải ngọt 20 6,000                   120,000                

Tiền nước 305,000                

Tiền điện 570,000                

Chuối 50,000                  

1,760,000

Thịt gà 18 40,000                 720,000                

Cải xanh 5 6,000                   30,000                  

đậu đũa 10 8,000                   80,000                  

Sả + tỏi 15,000                  

Chuối 50,000                  

895,000

Thịt 13 55,000                 715,000                

Bắp cải 15 5,300                   80,000                  

Đường (cây) 1 170,000               170,000                

Chuối 50,000                  

1,015,000

Thịt 12 55,000                 660,000                

Dưa leo 10 7,000                   70,000                  

Cải thìa 5 10,000                 50,000                  

Chuối 50,000                  

830,000

Thịt gà 18 40,000                 720,000                

đậu đũa 8 10,000                 80,000                  

Cải ngọt 4 10,000                 40,000                  

Nước mắm (chai) 10 15,000                 150,000                

Ớt 0.3 66,700                 20,000                  

Sả + tỏi 15,000                  

Chuối 30,000                  

1,055,000

15/11/2017

Tổng

17/11/2017

Tổng

20/11/2017

Tổng

22/11/2017

Tổng

Tổng

13/10/2107



Thịt 12 55,000                 660,000                

Bắp cải 15 8,000                   120,000                

Chuối 30,000                  

810,000

Thịt 12 55,000                 660,000                

Bí đỏ 5 6,700                   50,000                  

Đậu que 7 10,000                 70,000                  

Chuối 30,000                  

810,000

Thịt gà 15 40,000                 600,000                

Cải ngọt 15 6,000                   90,000                  

Nước ướp thịt 30,000                  

Chuối 30,000                  

750,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000             

Bích vân 1,500,000             

Minh khánh 10 60,000                 600,000                

Thanh Vũ 5 60,000                 300,000                

Trung khiêm 4 60,000                 240,000                

Thanh Nhã 10 60,000                 600,000                

7,240,000

26,290,000TỔNG CỘNG

29/11/2017

Tổng

CHI LƯƠNG

29/11/2017

Chi lương tháng 11/2017

Tổng

Tổng

24/11/2017

Tổng

27/11/2017


